
TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Đối tượng Khóa h ọc Thời gian miễn

Hệ cao đẳng:
1 Nguyễn Ngọc Hà 07/04/95 AV5B Con liệt sỹ 2013 - 2016 Từ T8/2013 đến T05/2014

2 Thái Trung L ợi 15/09/92 THƯD 3 Con BB 2/3 (76%) 2011 - 2014 Từ T8/2013 đến T05/2014

3 Nguyễn Văn Thắng 28/02/93 THƯD 3 Con BB (45%) 2011 - 2014 Từ T8/2013 đến T05/2014

4 Vũ Hải Long 22/07/92 THƯD 3 Con BB 2/3 (61%) 2011 - 2014 Từ T8/2013 đến T05/2014

5 Khương Thị Th ương 20/12/92 KT3B Con BB 51% 2011 - 2014 Từ T8/2013 đến T05/2014

6 Nguyễn Thị Kim Thúy 14/02/91 KTLT3B Con BB 2/3 (75%) 2012 - 2014 Từ T8/2013 đến T05/2014

7 Nguyễn Văn Thỏa 18/09/92 QTKD3A Con BB 2/3 62% 2011 - 2014 Từ T8/2013 đến T05/2014

8 Nguyễn Thị Ngọc 06/09/90 KTLT3B Con BB 2/3 (68%) 2012 - 2014 Từ T8/2013 đến T05/2014

9 Cao Thị Thùy D ương 23/06/94 AV4B Con BB 41% 2012 - 2015 Từ T8/2013 đến T05/2014

10 Viên Đình Phú 10/01/94 QTCBMA4 Con BB 2/3 (61%) 2012 - 2015 Từ T8/2013 đến T05/2014

11 Tạ Thị Thanh 31/10/94 KT4C Con BB 61% 2012 - 2015 Từ T8/2013 đến T05/2014

12 Nguyễn Thị Thùy Liên 28/09/94 KT4D Con BB 2/3 (70%) 2012 - 2015 Từ T8/2013 đến T05/2014

13 Trần Thị Hạnh Nga 19/11/94 KT4E Con BB 61% 2012 - 2015 Từ T8/2013 đến T05/2014

14 Nguyễn Hoàng Liên 04/08/93 KT4G Con BB 3/3 (55%) 2012 - 2015 Từ T8/2013 đến T05/2014

15 Nguyễn Thị Yến 29/05/94 KT4G Con BB 64% 2012 - 2015 Từ T8/2013 đến T05/2014

16 Phạm Thị Lâm Quyên 23/11/94 QTKD4B Con BB 2/3 65% 2012 - 2015 Từ T8/2013 đến T05/2014

17 Tưởng Văn Đạt 17/05/93 QTKD4B Con BB 2/3 61% 2012 - 2015 Từ T8/2013 đến T05/2014

18 Trần Thị Huyền 03/09/95 QTKDKS5B Con BB 61% 2013 - 2016 Từ T8/2013 đến T05/2014

19 Nguyễn Thị Minh Hằng 02/11/94 QTKD5A Con BB 2/3 61% 2013 - 2016 Từ T8/2013 đến T05/2014

20 Ngô Trọng Nghĩa 16/09/94 QTKD5B Con BB 2/3 61% 2013 - 2016 Từ T8/2013 đến T05/2014

21 Đỗ Danh Phong 25/08/95 QTCB5B Con BB 2/3 (63%) 2013 - 2016 Từ T8/2013 đến T05/2014

22 Hoàng Chí Hòa 05/02/92 THƯD 3 Con TB 4/4 (32%) 2011 - 2014 Từ T8/2013 đến T05/2014

23 Đỗ Thị Lan Anh 23/09/93 KT3C Con TB 4/4 (21%) 2011 - 2014 Từ T8/2013 đến T05/2014

24 Nguyễn Thị Ph ương Thảo 23/07/93 KT3E Con TB 2/3 (61%) 2011 - 2014 Từ T8/2013 đến T05/2014

25 Vũ Thị Thu Thảo 03/10/93 KT3E Con TB 4/4 (21%) 2011 - 2014 Từ T8/2013 đến T05/2014

26 Nguyễn Thị Thu Oanh 21/05/93 KT3G Con TB 25% 2011 - 2014 Từ T8/2013 đến T05/2014

27 Lê Thị Dung 12/02/90 KTLT3B Con TB 2/4 (61%) 2012 - 2014 Từ T8/2013 đến T05/2014

28 Lê Bảo Ngọc 20/08/92 QTKDKS3A Con TB 4/4 (34%) 2011 - 2014 Từ T8/2013 đến T05/2014

29 Nguyễn Thị Bình 20/07/93 KT4G Con TB 1/4 (81%) 2012 - 2015 Từ T8/2013 đến T05/2014

30 Phạm Thị Ngoan 29/01/94 KT4H Con TB 4/4 (21%) 2012 - 2015 Từ T8/2013 đến T05/2014

31 Đỗ Thị Thanh 16/10/94 KT4H Con TB 4/4 (21%) 2012 - 2015 Từ T8/2013 đến T05/2014

32 Lưu Trí Thương Tín 21/01/94 QTKD4A Con TB 2/4 61% 2012 - 2015 Từ T8/2013 đến T05/2014

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN
ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ NĂM HỌC 2013 - 2014
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33 Trịnh Thị Yến 03/08/93 QTKD4C Con TB 4/8 2012 - 2015 Từ T8/2013 đến T05/2014

34 Nguyễn Cẩm Hà 05/03/94 QTKD4D Con TB 4/4 v.v 25% 2012 - 2015 Từ T8/2013 đến T05/2014

35 Nguyễn Văn Thiệu 18/04/93 QTCBMA4 Con TB 4/4 (21%) 2012 - 2015 Từ T8/2013 đến T05/2014

36 Đồng Thị Thắm 24/08/94 QTKDKS4C Con TB 4/4 35% v.v 2012 - 2015 Từ T8/2013 đến T05/2014

37 Trần Thị Hạnh 16/09/94 KT5C Con TB 4/4 (22%) 2013 - 2016 Từ T8/2013 đến T05/2014

38 Đồng Thị Thu H ường 25/05/95 KT5D Con TB 4/4 (21%) 2013 - 2016 Từ T8/2013 đến T05/2014

39 Ngô Thị Ngọc Lệ 12/03/95 KT5E Con TB 3/4 (41%) 2013 - 2016 Từ T8/2013 đến T05/2014

40 Lê Thị Hoa 28/05/94 AV5A Con TB 4/4 (31%) 2013 - 2016 Từ T8/2013 đến T05/2014

41 Võ Quốc Anh 18/04/94 AV5B Con TB 4/4 (35%) 2013 - 2016 Từ T8/2013 đến T05/2014

42 Trịnh Thị Mỹ Huyền 22/02/95 AV5C Con TB 4/4(35%) 2013 - 2016 Từ T8/2013 đến T05/2014

43 Nguyễn Xuân Cung 12/11/95 QTCB5A Con TB - lo ại A 7/8v.v 2013 - 2016 Từ T8/2013 đến T05/2014

44 Tống Thị Hậu 16/12/95 QTCB5B Con TB 3/4 (41%) 2013 - 2016 Từ T8/2013 đến T05/2014

45 Trần Thị Thu Hiền 22/10/95 KT5E Con TB 4/4 v.v 2013 - 2016 Từ T8/2013 đến T05/2014

46 Tạ Thị Kim Ngân 01/11/94 QTKS5A Con TB 3/4 (42%) 2013 - 2016 Từ T8/2013 đến T05/2014

47 Nguyễn Thị Diễm Lệ 07/07/95 QTKS5B Con TB 4/4 (25%) 2013 - 2016 Từ T8/2013 đến T05/2014

48 Tạ Thị Huệ 17/11/93 QTKD4C Con CĐHH 61% 2012 - 2015 Từ T8/2013 đến T05/2014

49 Nguyễn Thị Liên 25/11/95 QTKD5B Con CĐHH 2013 - 2016 Từ T8/2013 đến T05/2014

50 Phạm Thị Kim Chi 11/07/94 KT4A Mồ côi 2012 - 2015 Từ T8/2013 đến T05/2014

51 Trần Thị Hòa Bình 23/07/93 KT4H Mồ côi 2012 - 2015 Từ T8/2013 đến T05/2014

52 Trần Thị Tú Anh 26/11/95 CBAU48A Con BB 3/3 (41%) 2013 - 2015 Từ T8/2013 đến T05/2014

53 Hoàng Thị Nhung 24/04/95 CBAU48B Con BB 2/3 (61%) 2013 - 2015 Từ T8/2013 đến T05/2014

54 Đỗ Thị Tuyên 04/10/93 KT47A Con TB 4/4 (21%) 2012- 2014 Từ T8/2013 đến T05/2014

55 Lê Thị Hoài Th ương 29/06/94 KT47B Con TB 4/4 (25%) 2012 - 2014 Từ T8/2013 đến T05/2014

56 Vũ Việt Kiều 27/03/93 QTNH47 Con TB 4/4 23% 2012 - 2014 Từ T8/2013 đến T05/2014

57 Phạm Khánh Huyền 21/09/93 KDDL48 Con TB 21% 2013 - 2015 Từ T8/2013 đến T05/2014

58 Lê Thị Sáu 20/06/95 KDDL48 Con TB 4/4 (32%) 2013 - 2015 Từ T8/2013 đến T05/2014

59 Kiều Thị Tuyết Nhung 28/05/94 KT47A Con TB 2/4 (64%) 2012 - 2014 Từ T8/2013 đến T05/2014

60 Vũ Đức Trình 12/09/92 AV48 Con TB 4/4 2013 - 2015 Từ T8/2013 đến T05/2014

61 Trần Thị Thu Hồng 13/08/95 KT48A Con TB 4/4 2013 - 2015 Từ T8/2013 đến T05/2014

Ghi chú:

Con BB: Con Bệnh binh

Con TB: Con thương binh

Con CĐHH: Con ch ất độc hóa học

Danh sách này g ồm có 61 học sinh - sinh vi ên

Hệ trung cấp:









TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Đối t ượng Khóa h ọc Thời gian giảm

1 Nguyễn Thị Thu Thảo 23/01/93 KT3B Con TNLĐ 44% 2011 - 2014 Từ T8/2013 đến T05/2014

2 Nguyễn Thị Lệ 30/09/95 KT5B Con TNLĐ 31% 2013 - 2016 Từ T8/2013 đến T05/2014

Ghi chú:

Con TNLĐ: con tai n ạn lao động

ĐƯỢC GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2013 - 2014

Danh sách này g ồm có 02 học sinh - sinh vi ên

(Kèm theo quyết định số: 38 /QĐ-TMDL,ngày 28 tháng 01 năm 2015)
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TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Đối tượng Khóa học Thời gian miễn

Hệ cao đẳng:

1 Bàn Thùy Linh 15/08/93 KT3A DT Dao - Hộ nghèo 2011 - 2014 Từ T8/2013 đến T12/2013

2 Vi Th ị Thắm 23/05/93 KT3B DT Nùng - Hộ nghèo 2011 - 2014 Từ T8/2013 đến T12/2013

3 Bùi Thanh Th ủy 23/04/94 KT4A DT Mường - Hộ nghèo 2012 - 2015 Từ T8/2013 đến T12/2013

4 Bùi Th ị Hường 17/03/93 QTKD4A DT Mường - Hộ cận nghèo 2012 - 2015 Từ T8/2013 đến T12/2013

5 Triệu Thị Thu Vui 10/02/94 QTKD4B DT Dao - Hộ cận nghèo 2012 - 2015 Từ T8/2013 đến T12/2013

6 Nông Văn Bình 16/06/94 QTCBMA4 DT Tày - Hộ nghèo 2012 - 2015 Từ T8/2013 đến T12/2013

7 Quách Thị Hương 06/07/92 AV5C DT Mường - Hộ cận nghèo 2013 - 2016 Từ T8/2013 đến T12/2013

8 Nguyễn Thị Mai Hương 20/07/94 AV5C DT Mường - Hộ cận nghèo 2013 - 2016 Từ T8/2013 đến T12/2013

9 Bùi Th ị Đông 07/03/95 KT5E DT Mường - Hộ cận nghèo 2013 - 2016 Từ T8/2013 đến T12/2013

10 Lù A Chua 16/05/95 QTKS5B DT Mông - Hộ nghèo 2013 - 2016 Từ T8/2013 đến T12/2013

Hệ trung cấp:

1 Bùi Anh Dũng 03/10/93 CBAU47A DT Mường - Hộ cận nghèo 2012 - 2014 Từ T8/2013 đến T12/2013

2 Hà Công Điển 27/11/93 CBAU47C DT Tày - Hộ nghèo 2012 - 2014 Từ T8/2013 đến T12/2013

3 Dương Thị Linh 23/09/95 CBAU48A DT Dao - Hộ cận nghèo 2013 - 2015 Từ T8/2013 đến T12/2013

Ghi chú:

DT : Dân tộc

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN

      C ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Đ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 - 2014

Danh sách này g ồm có 13 học sinh - sinh vi ên

(Kèm theo quyết định số: 38  /QĐ-TMDL,ngày 28 tháng 01 năm 2015)

















TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Đối tượng Khóa h ọc Thời gian miễn

1 Bùi Thị Hường 17/03/93 QTKD4A DT Mường - Hộ cận nghèo 2012 - 2015 T01/2014 đến T05/2014

2 Triệu Thị Thu Vui 2/10/94 QTKD4B DT Dao - Hộ cận nghèo 2012 - 2015 T01/2014 đến T05/2014

3 Nông Văn Bình 16/06/94 QTCBMA4 DT Tày - Hộ nghèo 2012 - 2015 T01/2014 đến T05/2014

4 Lù A Chua 16/05/95 QTKS5B DT Mông - Hộ nghèo 2013 - 2016 T01/2014 đến T05/2014

5 Bùi Thanh Th ủy 23/04/94 KT4A DT Mường - Hộ nghèo 2012 - 2015 T01/2014 đến T05/2014

6 Đinh Thị Hằng 30/04/95 QTKD5A DT Mường - Hộ cận nghèo 2013 - 2016 T01/2014 đến T05/2014

7 Nguyễn Thị T ư 27/03/94 KT5D DT Sán Dìu - Hộ cận nghèo 2013 - 2016 T01/2014 đến T05/2014

Hệ trung cấp:

8 Dương Thị Linh 23/09/95 CBAU48A DT Dao -  Hộ cận nghèo 2013 - 2015 T01/2014 đến T05/2014

9 Triệu Thị Lâm 15/10/95 CBAU48A DT Dao -  Hộ cận nghèo 2013 - 2015 T01/2014 đến T05/2014

Ghi chú:

DT : Dân tộc

ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013 - 2014

Danh sách này g ồm có 09 học sinh - sinh vi ên

(Kèm theo quyết định số: 38 /QĐ-TMDL,ngày 28 tháng 01 năm 2015)

Hệ cao đẳng:

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN

      C ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Đ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc


